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Bảng 1: Thống kê số TTHC hiện đang áp dụng trên địa bàn tỉnh
	STT
	Tiêu chí


	Tổng số
	Chia ra theo cấp hành chính

	1. 
	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	2. 
	
	
	Tổng
	Thực hiện theo cơ chế một cửa
	Tỷ lệ
	Cấu hình Egov
	Tổng
	Thực hiện theo cơ chế một cửa
	Tỷ lệ
	Cấu hình Egov
	Tổng
	Thực hiện theo cơ chế một cửa
	Tỷ lệ
	Cấu hình Egov

	1
	Số TTHC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Số dịch vụ công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2: Thống kê số TTHC liên thông hiện đang áp dụng trên địa bàn tỉnh
	Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện chủ trì liên thông
	Tên TTHC, dịch vụ công liên thông
	Theo quy định của Trung ương, UBND tỉnh
	Do đơn vị chủ động thực hiện
	Các đơn vị tham gia liên thông
	Số văn bản quy định (quy chế phối hợp) liên thông
	Cấu hình trên phần mềm Egov

	1……….
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	


Bảng 3: Thống kê kết quả thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát TTHC
	STT
	Tiêu chí


	Tổng số
	Chia ra 

theo cấp hành chính
	Đánh giá
	Ghi chú

	3. 
	
	
	Cấp tỉnh 
	Cấp huyện
	Cấp xã
	
	

	1
	Số TTHC được điều chỉnh bổ sung
	
	
	
	
	
	

	1
	Số TTHC được bãi bỏ
	
	
	
	
	
	

	3
	Số đơn vị, địa phương công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định
	
	
	
	
	
	

	4
	Số phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền đã được giải quyết 
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